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II.BẢNG ĐẶC TẢ KIỂM TRA GIỮA KỲ I.

	TT
	Chủ đề
	Mạch kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Các mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
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	1
	Chủ đề 1: 
Tăng trưởng và phát triển kinh tế.
	Bài 1: Tăng trưởng và phát triển kinh tế.
	Nhận biết:  Nêu được các chỉ tiêu của tăng trưởng và phát triển kinh tế.

Thông hiểu: Phân biệt được tăng trưởng kinh tế và phát triển kinh tế.
- Giải thích được vai trò của tăng trưởng và phát triển kinh tế.

- Nhận biết được mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế với sự phát triển bền vững.
Vận dụng: 

- Ủng hộ những hành vi, việc làm góp phần thúc đẩy tăng trưởng, phát triển kinh tế;

- Phê phán, đấu tranh với những hành vi, việc làm cản trở sự tăng trưởng, phát triển kinh tế.

- Tham gia các hoạt động góp phần thúc đẩy sự tăng trưởng, phát triển kinh tế.
	4
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	2
	Chủ đề 2: 
Hội nhập kinh tế quốc tế.
	Bài 2: Hội nhập kinh tế quốc tế.
	Nhận biết: 

- Nêu được khái niệm hội nhập kinh tế quốc tế.

- Liệt kê được các hình thức hội nhập kinh tế quốc tế.
Thông hiểu: 

- Giải thích được hội nhập kinh tế quốc tế là cần thiết đối với mọi quốc gia.
Vận dụng: 

- Ủng hộ những hành vi chấp hành và phê phán những hành vi không chấp hành chủ trương, chính sách hội nhập kinh tế quốc tế của Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

- Xác định được trách nhiệm của bản thân trong hội nhập kinh tế quốc tế.
	4
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	3
	Chủ đề 3: 
Bảo hiểm và an sinh xã hội
	Bài 3: Bảo hiểm.
	Nhận biết: 

- Nêu được khái niệm bảo hiểm, 

- Nêu được vai trò của bảo hiểm

- Liệt kê được một số loại hình bảo hiểm.

Thông hiểu: 

- Giải thích được sự cần thiết của bảo hiểm.

Vận dụng:

Gọi tên được một số chính sách an 
Thực hiện được trách nhiệm công dân về bảo hiểm bằng những việc làm cụ thể và phù hợp.
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	Bài 4: An sinh xã hội.
	Nhận biết: 

 - Nêu được khái niệm an sinh xã hội.

- Nêu được vai trò của an sinh xã hội.

- Liệt kê được một số chính sách an sinh xã hội

Thông hiểu: 

- Giải thích được sự cần thiết của an sinh xã hội.

Vận dụng:

Gọi tên được một số chính sách an sinh xã hội cơ bản.
Thực hiện được trách nhiệm công dân về an sinh xã hội bằng những việc làm cụ thể và phù hợp.
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III. CÂU HỎI ÔN TẬP.
PHẦN 1. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. 
Câu 1: Sự gia tăng về quy mô sản lượng của một nền kinh tế trong một thời kỳ nhất định so với thời kỳ gốc là nội dung của khái niệm nào dưới đây?

A. Tăng trưởng xã hội.
B. Tăng trưởng kinh tế.

C. Phát triển kinh tế.
D. Hội nhập kinh tế.

Câu 2: Khi đánh giá sự phát triển kinh tế của một quốc gia, người ta không căn cứ vào tiêu chí nào dưới đây?

A. Cơ cấu vùng kinh tế.
B. Cơ cấu ngành kinh tế.

C. Cơ cấu quốc phòng.
D. Cơ cấu thành phần kinh tế.

Câu 3: Trong mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển kinh tế thì tăng trưởng kinh tế không đóng vai trò nào dưới đây?

A. Là nội dung của phát triển bền vững.

B. Là động lực của phát triển xã hội.

C. Là điều kiện cần thiết thiết để phát triển bền vững.

D. Là nhân tố bên ngoài của phát triển bền vững.

Câu 4: Đối với mỗi quốc gia, tăng trưởng và phát triển kinh tế có vai trò quan trọng, là điều kiện cần thiết để

A. thúc đẩy tỷ lệ thất nghiệp.
B. gia tăng tỷ lệ lạm phát.

C. thúc đẩy phân hóa giàu nghèo.
D. khắc phục tình trạng đói nghèo.

Câu 5: Quá trình một quốc gia thực hiện việc gắn kết nền kinh tế của mình với nền kinh các quốc gia khác trong khu vực và trên thế giới dựa trên cơ sở cùng có lợi và tuân thủ quy định chung là nội dung của khái niệm nào dưới đây?

A. Kinh tế đối ngoại.
B. Hội nhập kinh tế.

C. Phát triển kinh tế.
D. Tăng trưởng kinh tế.

Câu 6: Đối với các nước đang phát triển, việc tham gia vào quá trình hội nhập kinh tế quốc tế sẽ mang lại lợi ích nào dưới đây?

A. Lệ thuộc tài chính vào nước lớn.
B. Tận dụng được nguồn tài chính.

C. Mở mang thêm phạm vi lãnh thổ.
D. Được chuyển lên thành nước lớn.

Câu 7: Ngày 11/11/2011 Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – Chi Lê được ký kết và có hiệu lực từ ngày 1/1/2014, xét về cấp độ hợp tác đây là hình thức hợp tác

A. khu vực.
B. song phương.
C. châu lục.
D. toàn cầu.

Câu 8: Quá trình liên kết, hợp tác giữa hai quốc gia với nhau dựa trên nguyên tắc bình đẳng, cùng có lợi, tôn trọng độc lập chủ quyền của nhau là biểu hiện của hình thức hợp tác quốc tế ở cấp độ

A. hội nhập toàn cầu.
B. hội nhập khu vực.

C. hội nhập song phương.
D. hội nhập toàn diện.

Câu 9: Nội dung nào dưới đây không thể hiện vai trò của bảo hiểm đối với sự phát triển kinh tế - xã hội?

A. Gia tăng tỷ lệ lạm phát.
B. Tăng thu ngân sách nhà nước.

C. Mở rộng hội nhập quốc tế.
D. Tạo ra nhiều việc làm mới.

Câu 10: Phát biểu nào dưới đây là sai về vai trò của bảo hiểm?

A. Tham gia bảo hiểm sẽ giúp mỗi cá nhân tham gia được an tâm tài chính khi về già.

B. Bảo hiểm thất nghiệp chỉ có ý nghĩa đối với người bị mất việc làm thời kì dịch bệnh.

C. Bảo hiểm tài sản giúp doanh nghiệp bảo đảm về tài sản và ổn định sản xuất kinh doanh.

D. Bảo hiểm y tế là một chính sách xã hội do Nhà nước tổ chức thực hiện nhằm mục tiêu xã hội.

Câu 11: Xét về bản chất thì bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm thương mại đều có điểm chung ở chỗ các loại hình bảo hiểm này đều

A. là một loại hình của dịch vụ tài chính.
B. có độ rủi ro cao và không nên tham gia.

C. người tham gia bao giờ cũng thua thiệt.
D. có tính bắt buộc mọi chủ thể tham gia.

Câu 12: Loại hình bảo hiểm nào dưới đây nhằm bù đắp một phần thu nhập, hỗ trợ học nghề, duy trì và tìm kiếm việc làm cho người lao động khi bị mất việc làm trên cơ sở đóng góp vào quỹ bảo hiểm theo quy định?

A. Bảo hiểm y tế.
B. Bảo hiểm con người.

C. Bảo hiểm thất nghiệp.
D. Bảo hiểm xã hội.

Câu 13: Chính sách an sinh xã hội không có vai trò nào dưới đây đối với đối tượng thụ hưởng?

A. Phòng ngừa biến cố.
B. Ngăn ngừa rủi ro.
C. Khắc phục rủi ro.
D. Quản lý xã hội.
Câu 14: Đối với đối tượng được hưởng chính sách an sinh xã hội, việc thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội đem lại lợi ích nào dưới đây?

A. Hưởng thu nhập vô điều kiện
B. Được hoàn trả lợi ích đã mất.
C. Khắc phục và giảm thiếu rủi ro.
D. Được hỗ trợ miễn phí trọn đời.
Câu 15: Việc nhà nước có chính sách trợ cấp hàng tháng cho đối tượng người cao tuổi không thuộc diện được hưởng chế độ hưu trí là thực hiện chính sách an sinh xã hội nào dưới đây?

A. Chính sách hỗ trợ y tế.
B. Chính sách trợ giúp việc làm.

C. Chính sách hỗ trợ nhà ở.
D. Chính sách trợ giúp xã hội.

Câu 16: Việc Nhà nước có biện pháp để mở rộng quy mô và chất lượng các trường dạy nghề là góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội nào dưới đây?

A. Chính sách giáo dục.
B. Chính sách dịch vụ xã hội.

C. Chính sách tài chính công.
D. Chính sách việc làm.

Đọc thông tin và trả lời các câu hỏi 17,18,19

Tính chung thời kì thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm (2011 - 2020), tăng trưởng GDP của Việt Nam đạt khoảng 5,9%/năm, thuộc nhóm các nước tăng trưởng cao trong khu vực. Quy mô GDP tăng gấp 2,4 lần, từ 116 tỉ USD năm 2010 lên 268,4 tỉ USD vào năm 2020. GDP bình quân đầu người tăng từ 1.331 USD năm 2010 lên khoảng 2.750 USD năm 2020. Về hoạt động kinh tế đối ngoại với việc ký kết và thực thi Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA), Việt Nam đã cơ bản hoàn thành những mục tiêu quan trọng nhất trong Chiến lược đàm phán hiệp định thương mại tự do giai đoạn 2010 - 2020. Tỉ lệ hộ nghèo cả nước giảm nhanh, từ 14,2% năm 2010 xuống còn 7% năm 2015 (theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011 - 2015) và giảm từ 9,2% năm 2016 xuống dưới 3% vào năm 2020 (theo chuẩn nghèo đa chiều). Thực hiện nhiều giải pháp tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động. Hệ thống các chính sách xã hội và dịch vụ xã hội ngày càng được củng cố và tăng cường, người dân không chỉ là chủ thể của phát triển kinh tế còn là chủ thể thụ hưởng các chính sách an sinh xã hội của nhà nước.

Câu 17: Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) được ký kết giữa Việt Nam và các đối tác là biểu hiện của hình thức hợp tác

A. Song phương.
B. Đa phương.
C. Toàn cầu.
D. Khu vực.

Câu 18: Nội dung nào dưới đây không thể hiện sự tác động tích cực của phát triển kinh tế đến việc thực hiện chính sách an sinh xã hội ở nước ta?

A. Tỷ lệ hộ nghèo trong cả nước giảm.

B. Tạo nhiều việc làm giảm thất nghiệp.

C. Các dịch vụ xã hội phát huy hiệu quả.

D. Tăng trưởng thuộc nhóm cao trong khu vực.

Câu 19: Nội dung nào dưới đây vừa là chỉ tiêu đánh giá sự phát triển kinh tế xã hội vừa nội dung cơ bản của chính sách an sinh xã hội được thể hiện trong thông tin trên?

A. Tốc độ tăng trưởng GDP.
B. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều.

C. Tỷ lệ thất nghiệp dân cư.
D. Mối quan hệ dân tộc.
Câu 20. Hoạt động dịch vụ tài chính thông qua đó người tham gia bảo hiểm đóng một khoản phí cho tổ chức bảo hiểm để hưởng được bồi thường hoặc chi trả bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm là nội dung của khái niệm nào sau đây?

A. Bảo tức.
B. Tín dụng.
C. Bảo hiểm.
D. Tài chính.
Câu 21. Phát biểu nào sau đây là sai về vai trò của bảo hiểm?
A. Góp phần tạo công ăn việc làm trong nền kin tế.

B. Đóng góp vào thu ngân sách nhà nước.
C. Huy động vốn đầu tư phát triển kinh tế - xã hội
D. Gia tăng thất nghiệp trong nền kinh tế.
Câu 22. Bảo hiểm gồm những loại hình nào sau đây?

A. Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm hưu trí.

B. Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thương mại, bảo hiểm hưu trí.

C. Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm thương mại.


D. Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thương mại, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm hưu trí.
Câu 23. Sự bảo đảm thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi họ bị giảm hoặc mất thu nhập do ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, hết tuổi lao động,... trên cơ sở đóng vào quỹ bảo hiểm xã hội là loại hình bảo hiểm nào? 
A. Bảo hiểm thất nghiệp.                                             B. Bảo hiểm y tế.

C. Bảo hiểm xã hội.                                                     D. Bảo hiểm thương mại.

Câu 24. Bảo hiểm nào chỉ có hình thức bắt buộc, không có hình thức tự nguyện?

A. Bảo hiểm y tế.
B. Bảo hiểm thất nghiệp.
C. Bảo hiểm xã hội.
D. Bảo hiểm thương mại.

Câu 25. Hỗ trợ người dân tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản ở mức tối thiểu như các chính sách về giáo dục, y tế, nhà ở, nước sạch, thông tin,... thuộc chính sách nào của hệ thống an sinh xã hội?

A. Chính sách bảo hiểm.

B. Chính sách trợ giúp xã hội.

C. Chính sách bảo đảm các dịch vụ xã hội cơ bản.

D. Chính sách hỗ trợ việc làm, thu nhập và giảm nghèo. 

Câu 26. Từ năm 2012 - 2019, Chính phủ đã hỗ trợ hơn 343 nghìn tấn gạo (cứu đói giáp hạt và nhân dịp Tết Nguyên đán hằng năm) cho khoảng 18,4 triệu nhân khẩu thiếu lương thực; hỗ trợ hơn 3.700 tỷ đồng để các địa phương hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai. Theo em, việc hỗ trợ trên của Chính phủ thuộc chính sách nào của hệ thống an sinh xã hội?

A. Chính sách bảo hiểm.

B. Chính sách trợ giúp xã hội.

C. Chính sách bảo đảm các dịch vụ xã hội cơ bản.

D. Chính sách hỗ trợ việc làm, thu nhập và giảm nghèo.

Câu 27. Năm 2019, Quỹ BHYT đã chi trả cho 186 triệu lượt người khám bệnh, chữa bệnh bằng BHYT. Nhiều trường hợp được Quỹ BHYT chi trả chi phí khám, chữa bệnh trong năm lên đến hàng tỷ đồng. Cả nước hiện có trên 3,1 triệu người hưởng chế độ hưu trí và trợ cấp BHXH hằng tháng. Quỹ BHXH chi trả các chế độ ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp mỗi năm cho từ 6- 10 triệu lượt người. Theo em, việc chi trả khám bệnh, chữa bệnh và chế độ ốm đau, thai sản,... ở thông tin trên thuộc chính sách nào trong hệ thống an sinh xã hội?

A. Chính sách bảo hiểm.

B. Chính sách trợ giúp xã hội.

C. Chính sách bảo đảm các dịch vụ xã hội cơ bản.

D. Chính sách hỗ trợ việc làm, thu nhập và giảm nghèo.

Câu 28. Phát biểu nào sau đây là sai về vai trò của an sinh xã hội?
A. Hỗ trợ người dân chủ động phòng ngừa, giảm thiểu, khắc phục rủi ro trong cuộc sống.

B. Nâng cao hiệu quả quản lý xã hội của Nhà nước, góp phần giữ vững ổn định xã hội.
C. Gia tăng bất bình đẳng và công bằng xã hội.
D. Thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển bền vững và tiến bộ.
Câu 29. Nội dung nào dưới đây là vai trò của an sinh xã hội đối với Nhà nước? 

A. Tăng thu nhập cho người không may gặp phải rủi ro trong cuộc sống.

B. Góp phần xóa đói giảm nghèo, nâng cao chất lượng đời sống người dân.

C. Đóng góp vào ổn định chính trị - xã hội, nâng cao hiệu quả quản lý xã hội.

D. Phát huy tinh thần đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trên tinh thần tương thân tương ái của dân tộc Việt Nam.

Câu 30. Chính sách trợ cấp thường xuyên cho người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (người cao tuổi, người khuyết tật,...) và trợ cấp đột xuất cho người dân khi gặp phải những rủi ro, khó khăn bất ngờ (thiên tai, hỏa hoạn,..) giúp họ ổn định cuộc sống là nội dung của chính sách nào sau đây?

A. Chính sách hỗ trợ việc làm, thu nhập và giảm nghèo.
B. Chính sách bảo hiểm.

C. Chính sách trợ giúp xã hội.

D. Chính sách bảo đảm các dịch vụ xã hội cơ bản.
PHẦN 2. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: Đọc đoạn thông tin sau: 

Quy mô nền kinh tế Việt Nam ngày càng mở rộng, GDP/người và GNI/người tăng liên tục trong nhiều năm. Năm 1991, GNI/người đạt 110 USD/người, tăng lên 4010 USD/người năm 2022. Cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động chuyến dịch tích cực theo hướng tăng tỉ trọng ngành công nghiệp trong GDP và giảm tỉ trọng lao động ngành nông nghiệp trên tổng lao động xã hội. Tỉ trọng giá trị sản lượng của ngành công nghiệp - xây dựng trong GDP tăng từ 33,02% năm 2010 lên 38,17% năm 2022: tỉ trọng lao động trong nông nghiệp giảm từ 73,2% năm 1990 xuống còn 27,5% vào năm 2022. Đến năm 2022 số lao động có việc trong các ngành kinh tế là 50,6 triệu người, tăng 1.532,7 nghìn người so với năm 2021. Năm 2021, số người tham gia bảo hiểm xã hội đạt 16.546,8 nghìn người, tăng 2,4% so với năm 2020; có 88.837,2 nghìn người tham gia bảo hiểm y tế, tăng 1% và có 13.394,9 nghìn người tham gia bảo hiểm thất nghiệp, tăng 0,5% so với năm 2020. Năm 1990, HDI của Việt Nam đạt 0,477 điểm, đến năm 2022 là 0,703 điểm; tuổi thọ trung bình đã gắn tiệm cận mục tiêu 75 tuổi. Tuy trình độ phát triển con người có sự cải thiện nhưng chưa thực sự ổn định và thiếu bền vững, Việt Nam vẫn là quốc gia có điểm số HDI thấp nhất trong nhóm các quốc gia có HDI cao, xếp thứ 115/191 (năm 2021) quốc gia và vùng lãnh thổ. 

a) GNI/người tăng từ 110 USD lên 4010 USD không phản ánh tốc độ tăng trưởng kinh tế mà chỉ biểu thị quy mô của nền kinh tế được mở rộng. 
b) Tỷ trọng lao động trong nông nghiệp giảm nhanh so với các ngành dịch vụ và công nghiệp là phù hợp với mục tiêu xây dựng nước Việt Nam phát triển mạnh về kinh tế. 
c) Số lao động có việc làm ngày càng tăng phản ánh chính sách an sinh xã hội về hỗ trợ việc làm tăng thu nhập phù hợp và có ý nghĩa thiết thực. 
d) Tỷ lệ người tham gia bảo hiểm xã hội tăng vừa phản ánh xu hướng phát triển của nền kinh tế vừa góp phần nâng cao hiệu quả của chính sách an sinh xã hội của nhà nước. 
PHẦN 3  . Tự luận: Học sinh xem bài 3.Bảo hiểm và Bài 4. Chính sách an sinh xã hội để giải quyết các tình huống cụ thể.

IV. ĐỀ MINH HỌA KIỂM TRA GIỮA KỲ I.
	SỞ GD VÀ ĐT TP ĐÀ NẴNG

Trường Trung học phổ thông Ngô Quyền


	KIỂM TRA GIỮA KỲ I

Môn: Giáo dục kinh tế và pháp luật, Lớp 12
Thời gian làm bài: 45 phút


PHẦN I. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN.
Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 24. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án đúng.  
Câu 1. Chỉ số nào được tính bằng cách chia tổng sản phẩm quốc nội trong năm cho dân số trung bình của năm tương ứng? 


A. GNI/người. 
B. GDP/người. 
C. GPT/người. 
D. BMI/người. 

Câu 2. Việt Nam không phải là thành viên của các tổ chức kinh tế nào? 

 
A. ASEAN 
B. EURO 
C. APEC 
D. WTO 

Câu 3. HDI là chỉ số gì? 

 
A. Chỉ số phát triển con người 
B. Chỉ số tuổi thọ trung bình 

 
C. Chỉ số thu nhập quốc dân 
D. Chỉ số sản phẩm quốc nội  

Câu 4. Loại hình bảo hiểm xã hội do Nhà nước tổ chức mà người lao động và người sử dụng lao động phải tham gia là loại bảo hiểm nào? 

 
A. Hợp đồng bảo hiểm. 
B. Bảo hiểm xã hội tự nguyện. 

 
C. Bảo hiểm xã hội bắt buộc. 
D. Bảo hiểm y tế bắt buộc. 

Câu 5. Nguồn tài chính nào quan trọng nhất để thực hiện chế độ ưu đãi xã hội? 

A. Ngân sách nhà nước. 
                  B. Quỹ bảo hiểm xã hội. 

B. Quỹ đền ơn đáp nghĩa. 
                  C.Sự ủng hộ, tài trợ của các đơn vị sử dụng lao động. 

Câu 6. Bảo hiểm có bao nhiêu loại hình? 

 
A. Một loại hình. 
B. Hai loại hình. 

 
C. Ba loại hình. 
D. Bốn loại hình. 

Câu 7. Nội dung của quan hệ kinh tế quốc tế không bao gồm 

A. Thương mại quốc tế. 
 

B. Hợp tác quốc tế về kinh tế và khoa học công nghệ. 

C. Quan hệ ngoại giao quốc tế.  

D. Hợp tác đầu tư quốc tế. 

Câu 8. Hệ thống an sinh xã hội ở nước ta gồm bao nhiêu chính sách cơ bản? 

 
A. Hai chính sách. 
B. Ba chính sách. 

 
C. Bốn chính sách. 
D. Năm chính sách. 

Câu 9. Vai trò của tăng trưởng và phát triển kinh tế không phải ý nào sau đây?  

         A. Giảm bớt tình trạng đói nghèo. 
                       B. Tăng mức thu nhập dân cư. 

 
C. Giải quyết công ăn việc làm. 
D. Giảm vai trò quản lí của nhà nước. 

Câu 10. Theo em, nhận định nào sau đây thể hiện đúng về sự cần thiết của hội nhập kinh tế quốc tế? 

A.Các nước đang phát triển cần tham gia hội nhập kinh tế quốc tế để tiếp cận và sử dụng được các nguồn lực bên ngoài. 

B.Hội nhập kinh tế quốc tế tạo ra sự phụ thuộc và mất cân bằng về lợi ích giữa các quốc gia với nhau. 

C.Hội nhập kinh tế quốc tế có khả năng thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế quốc gia. 

D.Hội nhập kinh tế quốc tế chỉ cần thiết đối với những quốc gia đang phát triển để thu hẹp khoảng cách tụt hậu. 

Câu 11. Nội dung nào sau đây là vai trò của bảo hiểm về xã hội? 

A. Góp phần chuyển giao rủi ro. 

B. Ổn định và tăng thu ngân sách nhà nước. 

C. Đảm bảo an toàn cho cuộc sống con người. 

D. Gia tăng thất nghiệp trong nền kinh tế. 

Câu 12. Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) là hình thức đầu tư 

        A. của tư nhân, công ty vào một công ty ở nước khác và trực tiếp điều hành công ty đó. 

        B. mua cổ phiếu, trái phiếu của một doanh nghiệp ở nước khác. 

        C. cho vay ưu đãi giữa chính phủ các nước. 

        D. dùng cải cách hành chính, tư pháp, tăng cường năng lực của cơ quan Quản lí nhà nước. 
Câu 13. Tranh chấp nào sau đây không phải tranh chấp về ưu đãi xã hội? 

A. Tranh chấp giữa con của thương binh với cơ quan bảo hiểm xã hội về chế độ trợ cấp phương tiện trợ giúp sinh hoạt khi bị tai nạn lao động. 

B. Tranh chấp giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền với người có công với cách mạng về xác nhận điều kiện hưởng chế độ trợ giúp xã hội. 

C. Tranh chấp giữa thân nhân liệt sĩ với cơ quan nhà nước có thẩm quyền về trợ cấp tuất hàng tháng. 

D. Tranh chấp giữa thương binh với cơ sở điều dưỡng về chế độ điều dưỡng, phục hồi chức năng. 

Câu 14. Đâu là chỉ tiêu phát triển kinh tế? 


A. Chỉ tiêu chuyển dịch cơ cấu kinh tế. 
B. Chỉ tiêu thu nhập quốc dân. 


C. Chỉ tiêu người lao động. 
D. Chỉ tiêu sản phẩm quốc nội. 

Câu 15. Với sự ra đời của Nhà máy Lọc dầu Dung Quất, dầu thô được giữ lại một phần để chế biến trước khi đem tiêu dùng hoặc xuất khẩu, làm gia tăng giá trị tài nguyên; đây chính là nhân tố đem lại 


A. tăng trưởng kinh tế theo chiều sâu. 
B. tăng trưởng kinh tế theo chiều rộng. 


C. phát triển kinh tế theo chiều sâu.  
D. phát triển kinh tế theo chiều rộng. 

Câu 16. Quan điểm của Đảng Cộng Sản và nhà nước Việt Nam về phát triển kinh tế đối ngoại, khái niệm “mở cửa” có nghĩa là gì? 

A. “Mở toang cửa”, “thả cửa một cách tuỳ tiện”. 

B. Mở cửa là một chính sách nhất thời, một biện pháp kỹ thuật. 

C. Mở cửa là mở rộng giao lưu kinh tế, thương mại, khoa học công nghệ, trao đổi và phân công lao động quốc tế. 

D. Mở cửa là xoá bỏ hoàn toàn các loại thuế nhập khẩu. 

Câu 17. Chị B là công chức nhà nước, năm nay con chị 2 tuổi. Khi con chị B bị bệnh, chị được nghỉ bao nhiêu ngày để chăm con theo chế độ ốm đau? 
         A. Tối đa 20 ngày làm việc trong 1 năm. 

B. Tối đa 30 ngày làm việc trong 1 năm. 

C. Tối đa 40 ngày làm việc trong 1 năm.

D. D. Tối đa 60 ngày làm việc trong 1 năm. 

Câu 18. Anh A là lao động tự do. Khi được tuyên truyền tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, anh A nghĩ rằng mình đang trẻ, khỏe mạnh, có việc làm và thu nhập ổn định, nên đã không tham gia. 

Trong tình huống trên, anh A đã thực hiện trách nhiệm của công dân về an sinh xã hội như thế nào? 

A. Không thực hiện đúng, vì anh A đang thể hiện sự chủ quan của bản thân trong việc định hướng tương lai. 

B. Thực hiện đúng, vì anh A có quyền lựa chọn việc tham gia an sinh xã hội hay không. 

C. Thực hiện đúng, vì anh A làm vậy để bảo mật thông tin cá nhân tốt. 

D. Không thực hiện đúng, vì anh A có thể gặp những rủi ro đột ngột, việc tham gia an sinh xã hội là cần thiết.    

Câu 19. Ông Đ đã làm việc được 6 tháng theo hợp đồng lao động có thời hạn 24 tháng cho một doanh nghiệp. Tuy nhiên, ông Đ và doanh nghiệp nơi ông Đ làm việc đã không tham gia và đóng bảo hiểm y tế theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế. Khi ông Đ chẳng may bị bệnh, ông Đ phải tự chi trả toàn bộ chi phí khám chữa bệnh, tiền thuốc và các dịch vụ y tế. 

Theo em, việc không tham gia bảo hiểm y tế mang lại rủi ro gì cho ông Đ? 

A. Không mang lại rủi ro gì cả, ông Đ có thể tự lập chi trả tiền khám chữa bệnh. 

B. Ông Đ phải chịu chi phí y tế cá nhân cao, không có sự hỗ trợ tài chính từ bảo hiểm. 

C. Ông Đ có quyền đòi tiền chi phí khám chữa bệnh với công ty ông đang làm. 

D. Ông Đ nên lựa chọn không đóng bảo hiểm y tế để bảo đảm an toàn thông tin cá nhân. 

Câu 20. Tăng trưởng kinh tế và phát triển kinh tế khác nhau ở điểm gì? 

A.Tăng trưởng kinh tế là sự thay đổi về chất, phát triển kinh tế là sự phát triển mạnh mẽ về lượng. 

B.Tăng trưởng kinh tế là sự thay đổi về lượng, phát triển kinh tế có phạm vi toàn diện hơn. 

C.Phát triển kinh tế là sự biến đổi về chất, tăng trưởng kinh tế là sự thay đổi toàn diện hơn. 

D.Phát triển kinh tế là sự tiến bộ xã hội con người, tăng trưởng kinh tế là mục tiêu cuối cùng của phát triển kinh tế. 

Câu 21. Các hoạt động kinh tế đối ngoại của quốc gia không gồm hoạt động nào? 

 
A. Thương mại quốc tế. 
B. Đầu tư quốc tế. 

 
C. Dịch vụ thu ngoại tệ. 
D. Thương mại nội địa. 

Câu 22. Nội dung nào dưới đây không phản ánh bản chất của phát triển kinh tế?  

A. Tăng tỉ trọng ngành công nghiệp trong tổng sản phẩm quốc nội. 

B. Mức sống trung bình của người dân tăng trong một thời kì nhất định. 

C. Tình trạng mất ổn định chính trị diễn ra thường xuyên trong khu vực. 

D. Cải thiện năng suất lao động thông qua áp dụng công nghệ tiên tiến. 

Câu 23. Đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc không được hưởng chế độ nào dưới đây? 

 
A. Ốm đau, thai sản. 
B. Tai nạn lao động. 

 
C. Hưu trí, tử tuất. 
D. Hỗ trợ học nghề. 

Câu 24. Loại bảo hiểm nào dưới đây không phải là bảo hiểm bắt buộc?  

A. Bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới. 

B. Bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc. 

C. Bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng. 

D. Bảo hiểm cho những thiệt hại về tài sản. 
PHẦN II. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ĐÚNG – SAI. 

Thí sinh trả lời câu 1. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai. 

Câu 1. Cho thông tin dưới đây:  

Theo Tổng cục Thống kê công bố, tốc độ tăng trưởng GDP năm 2023 đạt 5,05% và có xu hướng tăng dần theo thời gian, quý IV đạt 6,72%, cao nhất so với quý III, II và quý I (tương ứng đạt 5,47, 4,25% và 3,41%), cao hơn mức trung bình của thế giới và khu vực cũng như nhiều nước trong giai đoạn tăng trưởng nhanh. 

a.Tốc độ tăng trưởng GDP của Việt Nam năm 2023 đạt mức cao nhất so với các năm trước đó. 

b.Tốc độ tăng trưởng GDP của Việt Nam năm 2023 sẽ tỉ lệ thuận với mức thu nhập và đời sống của người dân. 

c.Tốc độ tăng trưởng GDP của Việt Nam năm 2023 cho thấy Việt Nam là quốc gia có mức sống cao. 

d.Tốc độ tăng trưởng GDP của Việt Nam năm 2023 là căn cứ để so sánh với sự tăng trưởng kinh tế của năm 2024.  
PHẦN III. CÂU HỎI TỰ LUẬN.

 Cho trường hợp dưới đây:

Chị T là nhân viên kế toán cho công ty H. Chị đã kí hợp đồng làm việc xác định thời hạn với công ty và đã đóng bảo hiểm thất nghiệp được 5 năm theo quy định của Luật Việc làm. Khi công việc kinh doanh khó khăn, chị T bị chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn do công ty cắt giảm nhân viên. Vì chưa tìm được việc làm mới, đời sống khó khăn, chị T đã đến Trung tâm Dịch vụ việc làm trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để nộp hồ sơ nhận bảo hiểm thất nghiệp. 

a. Chị T có  đủ điều kiện để hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp? Vì sao?

b. Bảo hiểm thất nghiệp là gì?

c. Bảo hiểm thất nghiệp là loại hình bảo hiểm do chủ thể nào tổ chức?
----------- HẾT ----------

